
* Lưu ý: Yêu cầu xét tuyển theo học bạ THPT: 
- Tổng điểm trung bình chung 3 môn học trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12 lớn hơn hoặc bằng 18,0 (theo thang điểm 10);   

- Không xét tuyển theo học bạ đối với các ngành sư phạm đào tạo giáo viên; 

- Thời gian nhận hồ sơ đợt 1: từ 01/6/2019 đến 30/7/2019 gồm: 1- Phiếu đăng ký xét tuyển; 2- Bản sao có công chứng học bạ; 3- Bản  sao có công chứng  
bằng tốt nghiệp THPT hoặc Chứng nhận tốt nghiệp THPT( Thí sinh sẽ bổ sung sau khi được công nhận tốt nghiệp THPT 2019).  
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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019 

(Dành cho phương thức xét tuyển theo học bạ) 

I. THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

 ................................................................................. .......................................Giới (nữ ghi 1, nam ghi 0)   

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: 

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu) 

3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố)..........................................................b) Dân tộc:................................................. 

4. Số CMND:                                                                 Ngày cấp:......................Nơi cấp:..............................     

5. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ xã, huyện, tỉnh): .................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

6. Nơi học và tốt nghiệp THPT (ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố)) 

- Năm lớp 10: ..................................................................................................................................................  

- Năm lớp 11: ..................................................................................................................................................  

- Năm lớp 12: ..................................................................................................................................................  

7. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó 01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07 sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. 

8. Khu vực ưu tiên: Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

sau đó ghi mã khu vực (1-KV1, 2-KV2, 2NT- KV2-NT, 3-KV3) vào ô trống. 

9. Điện thoại:....................................................  Email:............ .....................................................................  

10. Địa chỉ báo tin:  ........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: Thí sinh ghi chính xác kết quả từ học bạ 

NV Ngành xét tuyển Mã ngành 

Mã tổ 

hợp 

môn 

XT 

Các môn xét 

tuyển  

(Ghi rõ tên 

môn) 

Điểm TB lớp 

12 

 

Tổng điểm 

TB  

3 môn 

 

1 

   
1.  

 

2.  

3.  

2 

   
1.  

 

2.  

3.  

Tổng số nguyên vọng (NV) đăng ký  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

 Ngày ....... tháng ....... năm 2019 

Chữ ký của thí sinh 

 

 

 

 

 

  

  
  

   

  

  
  

   

  

  
  

   

  
  
  

   

  
  
  

   

  
  
  

   

  

  
  

   

  

  
  

   

  

  
  

   

  

  
  

   

  

  
  

   

  

  
  

   

Ngày          Tháng          Năm 



* Lưu ý: Yêu cầu xét tuyển theo học bạ THPT: 
- Tổng điểm trung bình chung 3 môn học trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12 lớn hơn hoặc bằng 18,0 (theo thang điểm 10);   

- Không xét tuyển theo học bạ đối với các ngành sư phạm đào tạo giáo viên; 

- Thời gian nhận hồ sơ đợt 1: từ 01/6/2019 đến 30/7/2019 gồm: 1- Phiếu đăng ký xét tuyển; 2- Bản sao có công chứng học bạ; 3- Bản  sao có công chứng  
bằng tốt nghiệp THPT hoặc Chứng nhận tốt nghiệp THPT( Thí sinh sẽ bổ sung sau khi được công nhận tốt nghiệp THPT 2019).  

 

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN 
(Các ngành xét tuyển bằng phương thức xét học bạ THPT lớp 12) 

 

 TT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Tổng 

chỉ 

tiêu  

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1  

Tổ hợp môn xét 

tuyển 2  

Tổ hợp môn 

xét tuyển 3  

Tổ hợp môn 

xét tuyển 4 Chú thích 

Mã tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Mã tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Mã tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Mã tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Mã 

tổ 

hợp 

 

Môn xét tuyển 

14 7140114 Quản lý Giáo dục 50 A00   C00   D01    A01   A00 Toán, Vật lí, Hóa học 

15 7340301 Kế toán 250 A00   D01   A01       A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

16 7340302 Kiểm toán 50 A00   D01   A01 
   

A02 Toán, Vật lí, Sinh học 

17 7380101 Luật 250 C00   D01   C19   A00   B00 Toán, Hóa học, Sinh học 

18 7340101 Quản trị kinh doanh 300 A00   D01   A01       C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

19 7340201 Tài chính – Ngân hàng 100 A00   D01   A01       C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí 

20 7440112 Hoá học 50 A00   D07   B00       C19 
Ngữ văn, Lịch sử, Giáo 

dục công dân 

21 7420203 Sinh học ứng dụng 50 B00   A02   D08       D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

22 7440102 Vật lý học 50 A00   A01           D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

23 7510401 CN kỹ thuật hoá học 100 A00   A01   B00   D07   D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh 

24 7510103 CN kỹ thuật xây dựng 100 A00   A01   D07       D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh 

25 7580201 Kỹ thuật xây dựng 50 A00   A01   D07 
   

D14 
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng 

Anh 

26 7480201 Công nghệ thông tin 300 A00   A01   D01       D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 

27 7520201 Kỹ thuật điện 300 A00   A01   D07       M00 
Ngữ văn, Toán, Đọc diễn 

cảm - Hát 

28 7520207 KT điện tử - viễn thông 150 A00   A01   D07       T00 
Toán, Sinh học, Năng 

khiếu TDTT 

29 7480103 Kỹ thuật phần mềm 200 A00   A01   
 

      T02 
Toán, Ngữ văn, Năng 

khiếu TDTT 

30 7620109 Nông học 100 B00   D08   A02         

31 7460201 Thống kê 100 A00   A01   D07   B00     

32 7460112 Toán ứng dụng 100 A00   A01   D07   B00   
  

33 7760101 Công tác xã hội 70 C00   D01   D14       
  

34 7310608 Đông phương học 70 C00   C19   D14   D15   
  

35 7310101 Kinh tế 100 A00   D01   A01       
  

36 7220201 Ngôn ngữ Anh 280 D01 Anh A01 Anh         
  

37 7850103 Quản lý đất đai 100 A00   B00   D01   C04   
  

38 7310205 Quản lý nhà nước 200 C00   D01   D14   A00   
  

39 7850101 
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 
100 A00   B00   D01   C04   

  

40 7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
150 A00   A01   D01   D14   

  

41 7810201 Quản trị khách sạn 200 A00   A01   D01       
  

42 7310403 Tâm lý học giáo dục 30 A00   C00   D01   C19   
  

43 7229030 Văn học 50 C00   D14   D15   C19   
  

44 7310630 Việt Nam học 100 C00   D01   D15   C19   
  

 


